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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN LƯƠNG SƠN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số: 09/2023/QĐ - TA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Lương Sơn, ngày 19 tháng 6 năm 2023 

  

QUYẾT ĐỊNH  

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ  

HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH 

 

Thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

Thẩm phán - Chủ trì phiên họp:  Bà Nguyễn Thị Nguyệt 

Thư ký phiên họp: Bà Bùi Thị Bình – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. 

Ngày 19 tháng 6  năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình tiến hành phiên họp xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý 

vi phạm hành chính đưa vào Trường giáo dưỡng theo Quyết định mở phiên họp 

số 12/2022 ngày 13/12/2022; Quyết định tạm đình chỉ số 12 ngày 19/12/2022 và 

Quyết định tiếp tục việc xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm 

hành chính đưa vào Trường giáo dưỡng 09/2023/QĐ-TA ngày 13/6/2023;  đối 

với:  

 Họ và tên: Đinh Nhật V  – Giới tính: Nam.  

Sinh ngày 22 tháng 02 năm 2008. 

HKTT: Thôn Đ, xã C, huyện L, tỉnh H 

Chỗ ở : Thôn Đ, xã C, huyện L, tỉnh H 

Dân tộc: Mường; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: 07/12; Con ông: 

Đinh Hoàng Nam và bà Hoàng Kiều Ly.  

Tiền án: Không 

Tiền sự: 03 

- Ngày 19/7/2022 bị UBND xã C, huyện L, tỉnh Hòa Bình ra Quyết định 

Xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt Cảnh cáo số 433/QĐ-XPHC về 

hành vi Trộm cắp tài sản tại xóm Cao, xã Cao Sơn. 

- Ngày 05/8/2022 bị UBND thị trấn L, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

ra Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt Cảnh cáo số 

566/QĐ-XPHC về hành vi Trộm cắp tài sản tại tiểu khu 13, thị trấn Lương Sơn. 
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- Ngày 21/8/2022 bị UBND xã C, huyện L, tỉnh Hòa Bình ra Quyết định 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã phường số 456a/QĐ-XPHC 

về hành vi Trộm cắp tài sản tại xóm C, xã C. 

 Có sự tham gia: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Tạ Đình Quyết - chức vụ: Cán bộ Công 

an huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình. 

 2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình: Bà 

Bùi Thị Huyền – Kiểm sát viên. 

 3. Người đại diện theo pháp luật của người bị đề nghị áp dụng biện pháp 

hành chính đưa vào trường giáo dưỡng: ông Đinh Hoàng N sinh năm 1985; 

HKTT: Thôn Đ, xã C, huyện L, H (có mặt ) 

  

NHẬN THẤY: 

 

Ngày 01/9/2022 Đinh Nhật V thực hiện hành vi trộm cắp tài sản gồm: 01 

xe mô tô, 02 điện thoại di động và số tiền 300.000đồng của nhà chị Đinh Thị 

Hồng Th, sinh năm 1999 tại thôn Đ, xã C, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Sau 

đó Vượng nhờ Bùi Văn Hường, sinh năm 2006 và Hoàng Công Ph, sinh năm 

2006 cùng đi bán tài sản trộm cắp được để lấy tiền chia nhau. Tổng giá trị tài sản 

Vượng trộm cắp được theo Kết quả định giá là 22.200.000 đồng (Hai mươi hai 

triệu hai trăm nghìn đồng). Khi thực hiện hành vi trộm cắp, Đinh Nhật V chưa 

đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện 

Lương Sơn ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 34/QĐ-CSĐT ngày 

14/10/2022 đối với Đinh Nhật V và lập hồ sơ đề nghị xem xét áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng để quản lý, giáo dục, lao động và 

học tập.  

Ngày 08/12/2022 Tòa án thụ lý Hồ sơ, ngày 19/12/2022 ông Đinh Hoàng 

N là người đại diện trình bày: Đinh Nhật Vượng có biểu hiện bệnh tâm thần nên 

gia đình đề nghị cho Vượng đi điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 và 

xuất trình Hồ sơ bệnh án nội trú số lưu trữ 1906/22, mã YT 101/21/22/00  2897, 

mã bệnh F91.8 vào viện 18/10/2022 ra viện ngày 29/11/2022 của Bệnh viện Tâm 

thần trung ương 1 – Bộ Y tế.  

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị, ngày 19/12/2022 Tòa án nhân dân huyện 

Lương Sơn ra Quyết định tạm đình chỉ số 01/QĐ-TA, cần đợi kết quả trưng cầu 

giám định sức khỏe, tâm thần đối với Đinh Nhật V. Tại kết luận giám định số 167 

ngày 12/06/2023 của Viện pháp y Tâm thần Trung ương kết luận: Trước và trong 

khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định đối tượng Đinh Nhật 
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V có bệnh các rối loạn hành vi ở trẻ em và tuổi thanh thiếu niên, theo phân loại 

bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 có mã F91. Tại các thời điểm trên đối tượng 

đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi. Căn cứ điều 5 Nghị 

định số 64/2021/NĐCP ngày 28/7/2021 của Chính phủ quy định về việc thi hành 

Biện pháp bắt buộc chữa bệnh và Điều 49 Bộ luật hình sự năm 2015 về “Bắt buộc 

chữa bệnh”: Đối tượng không thuộc diện cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa 

bệnh. 

Ngày 13/3/2023 Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn ra Quyết định tiếp tục 

việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 

Tại Công văn đề nghị số 24/ĐN – CAH ngày 08/12/2022 và tại phiên họp, 

Đại diện Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình phát biểu ý kiến: Ngày 

01/9/2022 Đinh Nhật Vượng đã cùng với Bùi Văn Hường, Hoàng Công Ph đã 

trộm cắp tài sản, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 2 điều 173 Bộ 

luật Hình sự. Do thời điểm vi phạm Đinh Nhật V chưa đủ 16 tuổi, căn cứ vào 

khoản 2 điều 12 Bộ luật Hình sự, Đinh Nhật V không phải chịu trách nhiệm hình 

sự, kết quả giám định Đinh Nhật V không bị tâm thần không bị mất hoặc hạn chế 

năng lực hành vi, vậy đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng số 

2 – Bộ Công an, địa chỉ: xã Ma, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đối với Đinh 

Nhật V, thời gian 18 đến 24 tháng. 

 Tại các văn bản có trong hồ sơ, Đinh Nhật V thừa nhận: ngày 01/9/2022 

Vượng đã cùng với Bùi Văn Hường, Hoàng Công Ph đã trộm cắp tài sản 01 xe 

mô tô, 02 điện thoại di động và số tiền 300.000 đồng của nhà chị Đinh Thị Hồng 

Th tại xóm Đ, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Bản thân đã 02 lần 

bị xử phạt hành chính về hình thức cảnh cáo về hành vi Trộm cắp tài sản; 01 lần 

bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bằng hình thức giáo dục tại xã về hành vi 

Trộm cắp tài sản  

Người giám hộ của Đinh Nhật V – ông Đinh Hoàng N có ý kiến: ông đã 

nhận được thông báo về việc thụ lý hồ sơ đề nghị xem xét, Quyết định mở phiên 

họp, Quyết định tạm đình chỉ, Quyết định tiếp tục giải quyết việc xem xét quyết 

định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với Đinh Nhật Vượng. Người đại 

diện đề nghị Tòa xem xét áp dụng cho Đinh Nhật V đi trường giáo dưỡng thời 

gian thấp nhất để Đinh Nhật V sớm trở về với gia đình. 

Đinh Nhật Vượng và người giám hộ Đinh Hoàng N có văn bản từ chối Trợ 

giúp pháp lý.  

Tại phiên họp Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn phát biểu ý kiến: 

Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã thụ lý, xem xét, quyết định 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đúng thẩm quyền, thời hạn; Thẩm phán, Thư 
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ký thực hiện phiên họp đúng trình tự tố tụng được quy định của Luật xử lý vi 

phạm hành chính và Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. Người bị đề nghị xin vắng mặt 

tại phiên họp, người đại diện hợp pháp là ông Đinh Hoàng N có mặt. Việc Tòa 

án mở phiên họp là đúng quy định của pháp luật. Căn cứ vào khoản 3 điều 92, 

điều 99 Luật xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi năm 2020); điều 13 Nghị định số 

140/2021/NĐ – CP ngày 31/12/2021 của Chính Phủ quy định chế độ áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng. Viện kiểm sát đề nghị 

đưa vào Trường giáo dưỡng đối với Đinh Nhật V thời gian từ 15 đến 18 tháng.     

XÉT THẤY: 

 

  Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo 

dưỡng đối với người bị đề nghị Đinh Nhật V là đảm bảo tính hợp pháp về đối 

tượng, thời hiệu, thời hạn, thẩm quyền, trình tự thủ tục lập hồ sơ; các tài liệu, 

chứng cứ, xác minh người vi phạm, hành vi vi phạm được thu thập đúng quy định, 

đảm bảo thực hiện đầy đủ, quyền, nghĩa vụ của người bị đề nghị và có căn cứ 

theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính số 

15/2012/QH13; Điều 92, điều 99 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử 

lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14; Điều 13 Nghị định số 140/NĐ – CP 

ngày 31/12/2021 quy định chế độ áp dụng thi hành biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở bắt buộc. 

Xét tính chất mức độ vi của hành vi thấy rằng: Đinh Nhật Vtuổi đời còn 

rất trẻ nhưng đã nhiều lần thực có hành vi trộm cắp tài sản, đã 02 lần bị Xử phạt 

vi phạm hành chính bằng hình thức phạt Cảnh cáo; 01 lần áp dụng biện pháp giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn do thực hiện một trong các hành vi xâm phạm tài sản 

của công dân. Lần gần nhất là ngày 01/09/2022 đã cùng với  Bùi Văn Hường, 

Hoàng Công Ph trộm cắp tài sản tổng trị giá 22.200.000 đồng (Hai mươi hai triệu 

hai trăm nghìn đồng) của nhà chị Đinh Thị Hồng Th là nghiêm trọng. Tuy nhiên 

khi phạm tội Đinh Nhật Vượng chưa đủ 16 tuổi, theo quy định tại khoản 3 điều 

92 Luật xử lý vi phạm hành chính thì Đinh Nhật V thuộc đối tượng áp dụng biện 

pháp đưa vào trường giáo dưỡng. 

Xét Đinh Nhật V là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hành chính nên 

đưa Đinh Nhật V vào trường giáo dưỡng với thời hạn nhất định nhằm mục đích 

giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, văn hóa, hướng nghiệp, dạy nghề  và tổ 

chức lao động là phù hợp với lứa tuổi; giúp đỡ Đinh Nhật V sửa chữa những vi 

phạm của mình, phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ để trở thành công dân có 

ích cho xã hội là cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật. 
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Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Đinh Nhật V đã có 03 

tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản đã bị xử lý hành chính nhưng vẫn tiếp tục vi 

phạm hành vi này nhiều lần, đây là tình tiết tăng nặng quy định tại điểm b khoản 

1 Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên trong quá trình lập hồ sơ 

Đinh Nhật V đã thành khẩn khai báo đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại 

khoản 2 điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Căn cứ vào các tài liệu đã được kiểm tra tại phiên họp, căn cứ vào ý kiến 

của cơ quan đề nghị, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện tài liệu có trong hồ sơ 

và ý kiến của Kiểm sát viên, người đại diện của Đinh Nhật V. 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 3; khoản 2 Điều 5; khoản 2 Điều 9; điểm b khoản 

1 Điều 10; Điều 91; khoản 3 Điều 92; Điều 99;  Điều 105; Điều 110 và điều 134 

của Luật xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Pháp 

lệnh số 03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 trình tự, thủ tục xem xét, quyết 

định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; Căn cứ vào 

Điều 13 Nghị định 140/2021/NĐ – CP ngày 31/12/2021 của Chính Phủ quy định 

chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở 

giáo dục bắt buộc. 

Vì các lẽ trên! 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào  trường giáo dưỡng  tại 

Trường giáo dưỡng số 2 – Bộ Công an; địa chỉ: xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình đối với  Đinh Nhật V, sinh ngày 22/03/2008; HKTT: Thôn Đ, xã C, 

huyện L, tỉnh H 

 2. Thời hạn chấp hành tại trường giáo dưỡng là 15 (Mười lăm) tháng kể từ 

ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa vào trường 

giáo dưỡng. 

    3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định, Cơ 

quan đề nghị  có quyền kiến nghị, Viện kiểm sát có quyền kháng nghị quyết định 

này. Người bị áp dụng biện pháp xử lý (Đinh Nhật V) và người đại diện cho Đinh 

Nhật V có quyền khiếu nại quyết định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được quyết định. 

 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

 5. Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm thi hành quyết 

định. 
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Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Hòa Bình; 

- VKSND huyện Lương Sơn; 

- Công an huyện Lương Sơn;  

- Trường giáo dưỡng; 

- UBND xã Cao Sơn;  

- Người giám hộ;                                                                                                      

- Lưu HS.                                                                                                    

 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nguyệt 
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